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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4124/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân thi hành một sô nội dung của 
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Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
5810/TTr-SKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 53 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ, gồm: 33 thủ tục mới ban hành; 16 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục 
bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ có hiệu lực. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục: 

- Thứ tự III.17, III.18, III.19, 111.20 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
1083/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thứ tự từ 1 đến 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tần số vô tuyến 
điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyên Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH Vực TẦN SỐ 

VÔ TUYẾN ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng viễn 
thông dùng 
riêng sử 
dụng tần số 
thuộc 
nghiệp vụ di 
động mặt 
đất 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
Phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

2 Gia hạn 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
mạng viễn 
thông dùng 
riêng sử 
dụng tần số 
thuộc 
nghiệp vụ di 
động mặt 
đất 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 
120/2021/TT-BTC ngày 
24/12/2021 của BÔ 
trưởng Bô Tài chính quy 
đinh mức thu môt số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 
cho đối tượng chiu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-
19; 
- Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29/6/2023 của BÔ 
trưởng BÔ Tài chính quy 
định mức thu môt số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
43/2024/TT-BTC ngày 
28/6/2024 của BÔ 
trưởng BÔ Tài chính về 
việc quy định mức thu 
môt số khoản phí, lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho 
hoạt đông sản xuất kinh 
doanh; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của BÔ trưởng BÔ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn môt số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
Phân quyền, cắt giảm, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

3 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối 
với mạng 
viễn thông 
dùng riêng 
sử dụng tần 
số thuộc 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp vụ di 
động mặt 
đất 

hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 

- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

4 Cấp Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của Cơ quan 
đại diện 
nước ngoài 
sử dụng 
dịch vụ 
thông tin vệ 
tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 

17 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhân đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/rT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

5 Gia hạn 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của Cơ quan 
đại diện 
nước ngoài 
sử dụng 

17 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

dịch vụ 
thông tin vệ 
tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

6 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 

17 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

vô tuyên 
điện đối với 
đài trái đất 
của Cơ 
quan đại 
diện nước 
ngoài sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tê về thông 
tin vệ tinh 

lệ. Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều của 
Luật Tần số vô tuyên 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyên điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyên 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

7 Cấp đổi 03 ngày - Trung tâm Ủy ban - Luật Tần số vô tuyến 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Giây phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đât 
của Cơ quan 
đại diện 
nước ngoài 
sử dụng 
dịch vụ 
thông tin vệ 
tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

nhân dân 
Thành 
phố 

điện ngày 23/11/2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 243+244/Ngày 15-8-2026 19 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

8 Cấp Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của đoàn 
khách nước 
ngoài sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 

07 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

tin vệ tinh + Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 202; . 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

phân quyền, căt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

9 Gia hạn 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của đoàn 
khách nước 
ngoài sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 

07 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp quản lý 
và sử dụng lệ phí câp 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

21 tháng 02 năm 2022. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Khoa học và Công nghệ. 

10 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của đoàn 
khách nước 
ngoài sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

07 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, phân cấp, 
căt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 243+244/Ngày 15-8-2026 26 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

11 Cấp đổi 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của đoàn 
khách nước 
ngoài sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

03 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23/11/2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bọ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

12 Cấp Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của Phóng 
viên nước 
ngoài đi 

16 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhân đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

theo phục 
vụ đoàn sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng 
tần số vô tuyến điện và 
Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

tuyên điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyên 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022. 
- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh. 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyên điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyên điện; 
- Quyêt định số 

2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thê và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyên điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

13 Gia hạn 
Giấy phép 

16 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Tần số vô tuyên 
điện ngày 23 tháng 11 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đât 
của Phóng 
viên nước 
ngoài đi 
theo phục 
vụ đoàn sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

kê từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Thành 
phố 

Bộ Tài 
chính 

năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí câp 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

14 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của Phóng 
viên nước 
ngoài đi 
theo phục 
vụ đoàn sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

16 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 265/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

15 Cấp đổi 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài trái đất 
của phóng 
viên nước 
ngoài sử 
dụng dịch 
vụ thông tin 
vệ tinh của 
nước ngoài 
hoặc các tổ 
chức quốc 
tế về thông 
tin vệ tinh 

03 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhân đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, phân cấp, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

16 Cấp Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài truyền 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhân đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thanh không 
dây 

Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí câp 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân câp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

17 Gia hạn 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài truyền 
thanh không 
dây 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

chê độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyên điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyên 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyên điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyên điện; 
- Quyêt định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

18 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung Giây 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài truyền 
thanh không 
dây 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí câp 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

19 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu có 
hoạt động 
quốc tế 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sửdụng tần số 
vô tuyến điện, xử lý đề 
nghị ngừng sử dụng tần 
số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 

2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

20 Gia hạn 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu có 
hoạt động 
quốc tế 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy '-đỉrủậcủaầnộsT àiô tuyến 
điỊínlngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyên điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyên 
điện và Thông tư số 
N/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sửdụng tần số 
vô tuyên điện, xử lý đề 
nghị ngừng sử dụng tần 
số vô tuyên điện; 
- Quyêt định số 

2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

21 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung Giây 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu có 
hoạt động 
quốc tế 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy '-đỉnlnậcủaầnộsT àiô tuyến 
đcihệnínhn gày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sửdụng tần số 
vô tuyến điện, xử lý đề 
nghị ngừng sử dụng tần 
số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 

2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

22 Cấp Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

điện liên lạc 
với phương 
tiện nghề cá 

Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

23 Gia hạn 
Giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện liên lạc 
với phương 
tiện nghề cá 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhân đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

chê độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyên điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyên 
điện và Thông tư số 
N/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyên điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyên điện; 
- Quyêt định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

24 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung Giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện liên lạc 
với phương 
tiện nghề cá 

09 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân câp 
thẩm quyền câp, câp lại, 
câp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

25 Câp giây 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện thuộc 
nghiệp vụ di 

- 14 
ngày làm 
việc (đối 
với 
trường 
hợp 
không 
phải thực 
hiện phối 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

động hàng 
không và 
nghiệp vụ 
vô tuyến 
dẫn đường 
hàng không 

hợp trong 
nước và 
quốc tế 
về tần số 
vô tuyến 
điện hoặc 
phối hợp 
tần số 
trong 
nước 
không 
khả thi) 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 
hoặc; 
- 41 
ngày làm 
việc (đối 
với 
trường 
hợp phải 
thực hiện 
phối hợp 
trong 
nước và 
quốc tế 
về tần số 
vô tuyến 
điện) kể 
từ ngày 
nhận 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 
- 03 
tháng 
trong 

Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

trường 
hợp số 
lượng tần 
số vô 
tuyến 
điện cần 
phải ấn 
định vượt 
quá 100 
tần số 
trong một 
hồ sơ 
hoặc vượt 
quá 100 
tần số 
trong các 
hồ sơ 
được gửi 
trong 
vòng 16 
ngày làm 
việc của 
một tổ 
chức, cá 
nhân. 

sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện. 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

26 Gia hạn 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện thuộc 
nghiệp vụ di 
động hàng 
không và 
nghiệp vụ 
vô tuyến 
dẫn đường 
hàng không 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23/11/2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18/8/2023 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân câp 
thẩm quyền câp, câp lại, 
câp đổi, sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

27 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện thuộc 
nghiệp vụ di 
động hàng 
không và 
nghiệp vụ 
vô tuyến 
dẫn đường 
hàng không 

- 14 
ngày làm 
việc (đối 
với 
trường 
hợp 
không 
phải thực 
hiện phối 
hợp trong 
nước và 
quốc tế 
về tần số 
vô tuyến 
điện hoặc 
phối hợp 
tần số 
trong 
nước 
không 
khả thi) 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23/11/2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18/8/2023 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 243+244/Ngày 15-8-2026 55 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 
hoặc; 
- 41 
ngày làm 
việc (đối 
với 
trường 
hợp phải 
thực hiện 
phối hợp 
trong 
nước và 
quốc tế 
về tần số 
vô tuyến 
điện) kể 
từ ngày 
nhận 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 
- 03 
tháng 
trong 
trường 
hợp số 
lượng tần 
số vô 
tuyến 
điện cần 
phải ấn 
định vượt 
quá 100 
tần số 
trong một 
hồ sơ 
hoặc vượt 
quá 100 
tần số 
trong các 

chính công 
cấp xã. 

một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bọ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

hồ sơ 
được gửi 
trong 
vòng 16 
ngày làm 
việc của 
một tổ 
chức, cá 
nhân. 

2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

28 Cấp đổi 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện thuộc 
nghiệp vụ di 
động hàng 
không và 
nghiệp vụ 
vô tuyến 
dẫn đường 
hàng không 

03 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23/11/2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18/8/2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân câp 
thẩm quyền câp, câp lại, 
câp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

29 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng viễn 
thông dùng 
riêng sử 
dụng tần số 
thuộc 
nghiệp vụ di 
động mặt 
đất, mạng 
thông tin vô 
tuyến điện 
nội bộ của 
cơ quan đại 
diện nước 
ngoài, đoàn 
khách nước 
ngoài, 
Phóng viên 
nước ngoài 
đi theo phục 
vụ đoàn 

16 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
Phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

30 Gia hạn 
giây phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
mạng viễn 
thông dùng 
riêng sử 
dụng tần số 
thuộc 
nghiệp vụ di 
động mặt 
đât, mạng 
thông tin vô 
tuyến điện 
nội bộ của 
cơ quan đại 
diện nước 
ngoài, đoàn 
khách nước 
ngoài, 
Phóng viên 
nước ngoài 
đi theo phục 
vụ đoàn 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhân 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí câp 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 
120/2021/TT-BTC ngày 
24/12/2021 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 
cho đối tượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-
19; 
- Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29/6/2023 của Bọ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
43/2024/TT-BTC ngày 
28/6/2024 của Bọ 
trưởng Bộ Tài chính về 
việc quy định mức thu 
một số khoản phí, lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho 
hoạt động sản xuất kinh 
doanh; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

31 Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng viễn 
thông dùng 
riêng sử 
dụng tần số 
thuộc 
nghiệp vụ di 
động mặt 
đất, mạng 
thông tin vô 
tuyến điện 
nội bộ của 
cơ quan đại 

16 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15. 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

diện nước 
ngoài, đoàn 
khách nước 
ngoài, 
Phóng viên 
nước ngoài 
đi theo phục 
vụ đoàn 

Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí câp 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân câp 
thẩm quyền câp, câp lại, 
câp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

32 Cấp đổi 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
mạng viễn 
thông dùng 
riêng sử 
dụng tần số 
thuộc 
nghiệp vụ di 
động mặt 
đất, mạng 
thông tin vô 
tuyến điện 
nội bộ của 
cơ quan đại 
diện nước 
ngoài, đoàn 
khách nước 
ngoài, 
Phóng viên 
nước ngoài 
đi theo phục 

03 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhân đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23/11/2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18/8/2023 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

vụ đoàn câp xã. dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân câp 
thẩm quyền câp, câp lại, 
câp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Khoa học và Công nghệ. 

33 câp đổi 
giây phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
các giây 
phép mẫu 
1đ, li, 1g1, 
lhl 

03 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến 
điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15. 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí câp 
giây phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định việc phân cấp 
thẩm quyền cấp, cấp lại, 
cấp đổi, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi 
giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện, xử lý 
đề nghị ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến điện; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô 
tuyến điện 
đặt trên 
phương tiện 
nghề cá 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần 
số vô tuyến điện và 
Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

2 Gia hạn 
giấy phép 

05 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô 
tuyến điện 
đặt trên 
phương tiện 
nghề cá 

kê từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Thành phố Bộ Tài 
chính 

tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ. 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định đê 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

3 Cấp đổi 
giấy phép 

03 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô 
tuyến điện 
đặt trên 
phương tiện 
nghề cá 

kê từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Thành phố Bộ Tài 
chính 

tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2O23/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định đê 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

4 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 

11 ngày kể 
từ ngày 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô 
tuyến điện 
đặt trên 
phương tiện 
nghề cá 

nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Thành phố Bộ Tài 
chính 

tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2O23/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần 
số vô tuyến điện và 
Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

5 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

và thiêt bị 
vô tuyên 
điện đối với 
đài vô 
tuyên điện 
nghiệp dư 

hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

chính đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tần số vô 
tuyên điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyên điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH1; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyên điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyên 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 14 tháng 11 năm 
2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doan; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

6 Gia hạn 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô 
tuyến điện 
nghiệp dư 

07 ngày kể 
từ khi 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2O23/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Sô 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

09/2022/QH15; 
- Nghị định sô 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư sô 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần sô vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần sô vô tuyến 
điện và Thông tư sô 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của 
Thông tư sô 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016; 
- Nghị quyết sô 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định sô 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

7 Cấp đổi 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô 
tuyến điện 
nghiệp dư 

07 ngày kể 
từ khi 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

8 Sửa đổi, bổ 
sung nội 

11 ngày kể 
từ ngày 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô 
tuyến điện 
nghiệp dư 

nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

Thành phố Bộ Tài 
chính 

tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần 
số vô tuyến điện và 
Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016; 
- Nghị quyịt sị 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 cịa Chính phị 
vị phân quyịn, cịt 
giịm, địn giịn hóa 
thị tịc hành chính, 
điịu kiịn kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

9 Cấp giấy 
phép sử 

11 ngày kể 
từ ngày 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Thành phố Bộ Tài 
chính 

tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần 
số vô tuyến điện và 
Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016; 
- Nghị quyịt sị 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 cịa Chính phị 
vị phân quyịn, cịt 
giịm, địn giịn hóa 
thị tịc hành chính, 
điịu kiịn kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

10 Gia hạn 
giấy phép 

05 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 23 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

kê từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Thành phố Bộ Tài 
chính 

tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện 
ngày 09 tháng 11 năm 
2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2O16; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

11 Cấp đổi 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

03 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

số điêu theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính vê sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ vê 
phân quyên, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điêu kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 243+244/Ngày 15-8-2026 88 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

12 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần 
số vô tuyến điện và 
Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

13 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông 
tin vô tuyến 
điện nội bộ 

09 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

14 Gia hạn 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông 
tin vô tuyến 
điện nội bộ 

05 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2O16; 
- Thông tư số 
120/2021/TT-BTC 
ngày 24/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho 
đối tượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-
19; 
- Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một 
số khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ người dân 
và doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
43/2024/TT-BTC ngày 
28/6/2024 của BỘ 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Tài chính về 
việc quy định mức thu 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ 
cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

15 Cấp đổi 
giấy phép 
sử dụng tần 
số và thiết 

03 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bị vô tuyên 
điện đối với 
mạng thông 
tin vô tuyên 
điện nội bộ 

sơ hợp lệ Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

điều của Luật Tần số 
vô tuyên điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyên điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô 
tuyên điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyên 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2016; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

16 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông 
tin vô tuyến 
điện nội bộ 

09 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 
năm 2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện ngày 09 
tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP ngày 
18 tháng 8 năm 2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 
09/2022/QH15; 
- Nghị định số 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 243+244/Ngày 15-8-2026 97 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 

133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 
14 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuât, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện và phí sử 
dụng tần số vô tuyến 
điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
265/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 
2016; 
- Thông tư số 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, 
được thay thế và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã 
công bố 

danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật quy 
định ế 

việc bãi bỏ TTHC 

1 1.013935 Cấp giấy công nhận 
tổ chức đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện nghiệp dư 

Quyết định số 
1083/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 02 
năm 2026 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 

- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQCP ngày 
15 tháng 5 năm 2026 về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 

2 2.002793 Cấp đổi giấy công 
nhận tổ chức đủ điều 
kiện cấp chứng chỉ vô 

Quyết định số 
1083/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 02 
năm 2026 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 

- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQCP ngày 
15 tháng 5 năm 2026 về 
phân quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh; 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã 
công bố 

danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật quy 
định ế 

việc bãi bỏ TTHC 
tuyến điện nghiệp dư mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 17, 
18, 19, 20 tại Phụ 
lục III kèm theo) 

- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

3 2.002791 Cấp giấy công nhận 
tổ chức đủ điều kiện 
đào tạo, cấp chứng 
chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải 

mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 17, 
18, 19, 20 tại Phụ 
lục III kèm theo) 

- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

4 2.002792 Cấp đổi giấy công 
nhận tổ chức đủ điều 
kiện đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô tuyến 
điện viên hàng hải 

mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 17, 
18, 19, 20 tại Phụ 
lục III kèm theo) 

- Quyết định số 
2776/QĐ-BKHCN ngày 
13 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, được thay 
thế và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 


